
GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 

VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 LÊ KIM ANH 07/01/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Công Chính, 

huyện Nông 

Cống, tỉnh 

Thanh Hóa

Số 113 phố Quan 

Hoa, phường Quan 

Hoa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật Quốc tế;  

ngành Chính trị học

Thạc sĩ, 

ngành Chính 

trị học

Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ;

 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung 

ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam; Thành ủy viên, Bí 

thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ thành phố 

Hà Nội

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thành phố Hà 

Nội

08/9/2004 Không

2 LÊ THỊ THÚY BẮC 10/12/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng Phúc, 

huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng 1904 HH2 

Bắc Hà, 15 Tố Hữu, 

phường Nhân 

Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Vật lý - Kỹ 

thuật công nghiệp

Thạc sĩ 

Vật lý

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

trình độ C

Viên chức; 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám 

đốc Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên quận Ba Đình

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

quận Ba Đình

13/7/2013 Không

3 TRẦN XUÂN CƯƠNG 02/10/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quảng Phú 

Cầu, huyện 

Ứng Hòa, thành 

phố Hà Nội

Số nhà H21 ngõ 28 

đường Xuân La, 

phường Xuân La, 

quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế
Cử nhân

Tiếng Anh, 

trình độ B

Quản lý doanh nghiệp; 

Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám 

đốc Công ty TNHH Một thành 

viên Nước sạch Hà Nội

Công ty TNHH Một 

thành viên Nước 

sạch Hà Nội

19/5/2003

Đại biểu HĐND 

quận Cầu Giấy 

nhiệm kỳ 2016- 

2021

4 NGUYỄN CHÍ LỰC 11/5/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn Tứ Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương

Số 2B Quang Trung, 

phường Hàng 

Trống, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật; ngành Hành 

chính; ngành Chính 

trị

Cử nhân
Tiếng Anh, 

trình độ B

Cán bộ; 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

cơ quan, Phó Chủ nhiệm 

Thường trực Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy Hà Nội

Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy Hà Nội
07/10/1995

Đại biểu HĐND 

quận Hoàn Kiếm 

nhiệm kỳ 2016-

2021; Đại biểu 

HĐND phường Lý 

Thái Tổ nhiệm kỳ 

1994-1999

5 HOÀNG MINH DŨNG TIẾN 05/02/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phùng 

Hưng, huyện 

Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên

Phòng 1308, số 172 

Ngọc Khánh, 

phường Giảng Võ, 

quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Công nghệ chế tạo 

máy; ngành Luật;  

ngành Tiếng Anh; 

ngành Quản trị kinh 

doanh

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh
Cao cấp

Đại học 

Tiếng Anh

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Quận ủy Ba Đình

Quận ủy Ba Đình 05/5/1998

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đơn vị bầu cử số: 01 (quận Ba Đình)

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚTÔN GIÁO QUÊ QUÁN NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là 03 người Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 VŨ ĐĂNG ĐỊNH 10/9/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên Minh, 

huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định

Số 10 TT 26 phố 

Trần Quý Cáp, 

phường Văn Miếu, 

quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản trị du lịch; 

ngành Kinh tế 

đối ngoại; ngành 

Chính trị học

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh
Cao cấp

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh doanh - 

Tiếng Anh

Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư 

Quận ủy Hoàn Kiếm
Quận ủy Hoàn Kiếm 06/7/2009 Không

2 CHU HỒNG MINH 28/12/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cộng 

Hòa, thành phố 

Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương

Số nhà 27 phố 

Nguyễn Công Hoan, 

phường Ngọc 

Khánh, quận Ba 

Đình, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Văn hóa 

quần chúng

Thạc sĩ 

Văn hóa học
Cao cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B

Cán bộ; Ủy viên Ban Thường 

vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ 

tịch Trung ương Hội Sinh viên 

Việt Nam; Thành ủy viên, Bí 

thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ 

tịch Hội Sinh viên Việt Nam 

thành phố Hà Nội

Thành đoàn Hà Nội 15/02/2006 Không

3 NGUYỄN NGỌC TUẤN 24/9/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thúc 

Kháng, huyện 

Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương

Số 4, ngõ 4 phố 

Đặng Văn Ngữ, 

phường Trung Tự, 

quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Công trình Thủy 

Lợi

Tiến sĩ 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Phó Bí thư Thành ủy; Bí thư 

Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
22/01/2000

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2011-

2016, 2016-

2021

4 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 20/02/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn Hưng 

Nguyên, huyện 

Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An

Phòng 3208-S3, 

chung cư Season 

avenua, tổ 12, 

phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học Luật
Thạc sĩ Luật 

Dân sự
Sơ cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B

Viên chức; Phó Trưởng phòng 

Hành chính - Tổng hợp, Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước thành phố Hà Nội

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

thành phố Hà Nội

07/9/2018 Không

5 ĐINH HẢI YẾN 27/3/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Trực Chính, 

huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam 

Định

Số 31 ngách 15 ngõ 

Hoàng An A, 

phường Trung 

Phụng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm 

tiểu học

Sơ cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Giáo viên; Tổ phó chuyên môn 

Tổ 4, trường Tiểu học Trưng 

Vương, quận Hoàn Kiếm

Trường Tiểu học 

Trưng Vương, quận 

Hoàn Kiếm

20/01/2014 Không

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là 03 người

TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 02 (quận Hoàn Kiếm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 CHU NGỌC ANH 17/6/1965 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thái Hòa, 

huyện Ba Vì, 

thành phố Hà 

Nội

Phòng 2315 Tòa A3, khu 

đô thị Vinhomes 

Gardenia, đường Hàm 

Nghi, phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Vật lý chất rắn

Tiến sĩ Vật lý 

lý thuyết
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C, 

tiếng Nga trình 

độ B 

Cán bộ; 

Ủy viên Ban chấp hành Trung 

ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, 

Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND 

Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hà Nội

Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội
23/5/1998 Không

2 NGUYỄN TĂNG CƯỜNG 02/10/1950 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Lễ, 

huyện Quảng 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên- Huế

Số nhà 14, phố Phan Huy 

Ích, phường Nguyễn 

Trung Trực, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Điện tử

Phó Giáo sư; 

Tiến sĩ ngành 

Tự động hóa

Tương 

đương 

cao cấp

Đại học, 

chuyên ngành 

Điện Tử - 

Tiếng Nga; 

Tiến sĩ Tự 

động hóa - 

Tiếng Nga

Giảng viên đại học (đã nghỉ hưu); 

Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa 

thành phố Hà Nội

Hội Tự động hóa 

thành phố Hà Nội
22/3/1972 Không

3 HOÀNG THỊ THÚY HẰNG 10/8/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên Ninh, 

huyện Thanh 

Trì, thành phố 

Hà Nội

Tập thể Vĩnh Hồ, phường 

Ngã Tư Sở, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật Hành 

chính

Tiến sĩ Luật Cao cấp
Đại học Tiếng 

Anh

Cán bộ; 

Phó Trưởng ban Đô thị Hội đồng 

nhân dân Thành phố

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
06/3/1998

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021

4 ĐINH TRƯỜNG THỌ 22/6/1965 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thụy Lâm, 

huyện Đông 

Anh, thành phố 

Hà Nội

Số 150 phố Mai Anh 

Tuấn, phường Ô Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh B1 

khung Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Quận ủy Đống Đa

Quận ủy Đống Đa 26/01/1995

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021

5 VŨ THỊ THANH TÚ 09/10/1978 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thạch Long, 

huyện Thạch 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa

B 2601, tầng 26, tòa nhà 

B khu Văn phòng và nhà 

ở cao cấp Vinaconex1 

đường Khuất Duy Tiến, 

phường Trung  Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Pháp luật 

kinh tế và luật 

quốc tế

Thạc sĩ 

ngành Luật
Cao cấp

Đại học tiếng 

Anh

Công chức; Đảng ủy viên, Bí thư 

Chi bộ, Trưởng phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

Sở Tư pháp thành 

phố Hà Nội
29/4/2005 Không

6 NGUYỄN QUANG TUẤN 13/12/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Đổ, 

huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà 

Nam

Số 24 ngách 432/18 phố 

Đội Cấn, phường Cống 

Vị, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học chuyên 

ngành Công nghệ 

thông tin

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành Quản 

lý giáo dục

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ bậc 3

Công chức quản lý; Ủy viên Ban 

thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan; Phó 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Hà Nội
17/6/1989 Không

7 ĐỖ THỊ VÂN 05/6/1981 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Sen 

Phương, huyện 

Phúc Thọ, 

thành phố Hà 

Nội

795H17 tập thể Tân Mai, 

phường Tân Mai, quận 

Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Công tác 

xã hội; ngành 

Luật

Thạc sĩ, 

ngành Công 

tác xã hội

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa

07/11/2014 Không

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚNƠI CÔNG TÁC

Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là 04 người

TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 03 (quận Đống Đa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚNƠI CÔNG TÁCTÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 LƯƠNG THẾ HUY 31/10/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đông Lâm, 

huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình

Căn hộ 502, tập thể 

Bộ Văn hóa, ngõ Núi 

Trúc, tổ dân phố số 5, 

phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật 
Thạc sĩ Luật 

Thạc sĩ Luật- 

 Tiếng Anh

Chuyên gia chính sách về 

Giới; Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và 

Môi trường

Viện Nghiên cứu Xã 

hội, Kinh tế và Môi 

trường

Không

2 NGUYỄN VĂN NAM 20/10/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Yên Lư, 

huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng 1903, chung 

cư số 6 Nguyễn Công 

Hoan, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba 

Đình, thành phố Hà 

Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

nông nghiệp

Tiến sĩ Kinh 

tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C, 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng

Quận ủy 

Hai Bà Trưng
24/9/1999

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ: 2004-

2011, 2011-

2016, 2016-

2021

3 HỒ VÂN NGA 08/8/1969 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hàng 

Gai, quận Hoàn 

Kiếm, thành 

phố Hà Nội

Khu chung cư Sun 

Grand City Ancora, 

số 3 phố Lương Yên, 

phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế

Tiến sĩ 

Kinh tế
Cao cấp

Tiến sĩ kinh 

tế - tiếng 

Nga

Cán bộ;

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên 

thường trực, Trưởng ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội; Bí thư 

Chi bộ Ban Kinh tế ngân sách - 

 Văn hóa xã hội

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
26/3/2006

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021

4 DƯƠNG ĐỨC TUẤN 28/10/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hiến 

Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên

Số 10 phố Ngô Văn 

Sở, phường Trần 

Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kiến trúc

Tiến sĩ 

Kiến trúc
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; 

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội

Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội
19/8/1998

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016- 

2021; Đại biểu 

HĐND quận 

Hoàn Kiếm 

nhiệm kỳ 2016-

2021

5 PHẠM THỊ TUYẾT 08/8/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quang 

Trung, huyện 

Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương

Phòng 216, CT16, tổ 

34, phường Định 

Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Giáo dục tiểu học

Thạc sĩ Quản 

lý giáo dục

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Giáo viên;

Đảng ủy viên phường Đông 

Nhân; Phó Bí thư Chi bộ nhà 

trường, Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Trưng Trắc, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

Trường Tiểu học 

Trưng Trắc, quận 

Hai Bà Trưng

25/11/1997 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27  tháng 4 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là 03 người

TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 04 (quận Hai Bà Trưng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚNƠI CÔNG TÁCTÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 NGUYỄN THANH BÌNH 08/8/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Tiến, 

huyện Văn 

Giang, tỉnh 

Hưng Yên

Phòng 408 tòa 17T10, 

phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành 

phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên 

thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan 

Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
30/4/2002

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  

2016-2021

2 LÊ THỊ THU HẰNG 17/10/1969 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Trường 

Yên, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Nhà NB16 Thanh Xuân 

Complex, số 6 Lê Văn 

Thiêm, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

Lao động

Thạc sĩ 

ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Cao cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B; 

Tiếng Nga, 

trình độ C

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Quận ủy 

Tây Hồ

Quận ủy Tây Hồ 21/01/1994

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 

2016-2021

3 NGUYỄN LAN HƯƠNG 02/10/1968 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hồng Bạch, 

huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái 

Bình

Số 129 Tư Đình, phường 

Long Biên, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật; 

Chính trị; Cao 

cấp Thanh vận 

(bậc đại học)

Thạc sĩ

Luật học
Cử nhân

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ;

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố Hà Nội; Ủy viên Thường 

vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức 

Hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp 

các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Hà Nội

03/7/1988

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 

2004-2011, 

2011-2016, 

2016-2021

4 TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG 05/10/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liêm Túc, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam

Số nhà 202A3, CT19A 

khu đô thị Việt Hưng, 

phường Giang Biên, 

quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội

12/12  

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Hành chính học

Thạc sĩ, 

Hành chính 

công

Trung 

cấp

Đại học 

Tiếng Anh

Công chức; 

Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng 

phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội; Bí thư Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Sở 

Nội vụ Hà Nội

Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội
20/10/2008 Không

5 TẠ THỊ TÚ UYÊN 08/9/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn Quốc 

Oai, huyện 

Quốc Oai, 

thành phố Hà 

Nội

Số 15C1 ngách 70 ngõ 

29 Khương Hạ, phường 

Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền Nhà nước

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B
Công chức Văn phòng Quận ủy Tây Hồ

Văn phòng Quận 

ủy Tây Hồ
03/02/2017 Không

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 05 (quận Tây Hồ)

NƠI CÔNG TÁC

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚ

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NƠI CÔNG TÁC

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 09/5/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Kim Xuyên, 

huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải 

Dương

Số 214 đường 

Nguyễn Trãi, phường 

Trung Văn, quận 

Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học chuyên 

ngành Kinh tế;  

ngành Chính trị 

học

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng
Cao cấp

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên; 

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy

Quận ủy Cầu Giấy 14/9/1996

Đại biểu HĐND thành 

phố Hà Nội nhiệm kỳ 

2016- 2021; Đại biểu 

HĐND phường Thành 

Công, quận Ba Đình, 

nhiệm kỳ 1999 - 2004

2 NGUYỄN BÍCH THỦY 08/8/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phương Tú, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Số 17 ngõ 63 đường 

Trường Chinh, tổ 9 

phường Phương Liệt, 

quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật

Thạc sĩ, 

ngành Luật 

Kinh tế

Cao cấp

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu; 

Tiếng Nga, 

trình độ B

Cán bộ; 

Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
30/12/1998

Đại biểu HĐND thành 

phố Hà Nội nhiệm kỳ  

2016-2021

3 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 06/9/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nhã Nam, 

huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Số nhà 32, tổ 25, ngõ 

260 phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Giáo dục mầm 

non; ngành Kinh 

tế

Tiếng Anh, 

trình độ C

Giáo viên;

Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường 

Mẫu giáo Mầm non A, quận Hoàn 

Kiếm

Trường Mẫu giáo 

Mầm non A, quận 

Hoàn Kiếm

01/10/2016 Không

4 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 11/5/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Xuân 

Phương, quận 

Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội

Số nhà 229, phố Trần 

Đăng Ninh, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật

Tiếng Anh, 

trình độ B

Người hoạt động không chuyên 

trách phường; Ủy viên BCH Đảng 

bộ phường, Phó Bí thư Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Đảng ủy 

phường Dịch 

Vọng,

quận Cầu Giấy

03/01/2015 Không

5 NGUYỄN THANH TÙNG 02/9/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Long Hưng, 

huyện Văn 

Giang, tỉnh 

Hưng Yên

Số 10, ngõ 73, tổ 15 

phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Cảnh sát 

điều tra

Tiến sĩ, 

chuyên 

ngành Tội 

phạm học - 

Phòng ngừa 

tội phạm

Cao cấp

Tiếng Anh, 

B2 khung 

Châu Âu

Thiếu tướng, Công an; 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ 

quan Cảnh sát điều tra, Công an 

Thành phố

Công an thành phố 

Hà Nội
19/8/1992 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND (NẾU CÓ) GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 06 (quận Cầu Giấy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 VŨ HỒNG DƯƠNG 19/4/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quang 

Thiện, huyện 

Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Số 104 nhà B2 Tập 

thể Viện nhi Trung 

ương, tổ 81, phường 

Láng Thượng, quận 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật Kinh 

tế - Quốc tế; 

ngành Tài chính 

Doanh nghiệp

Thạc sĩ Luật 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh, 

trình độ C

Chấp hành viên trung cấp; 

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 

thành phố Hà Nội

Cục Thi hành án 

dân sự thành phố 

Hà Nội

10/10/2006 Không

2 NGUYỄN VIỆT HÀ 13/9/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Thượng 

Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Phòng 12B-02 nhà 

R1 khu đô thị Royal 

City, 72A Nguyễn 

Trãi, phường Thượng 

Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính - 

Tín dụng; chuyên 

ngành Tiếng 

Anh; chuyên 

ngành Chính trị 

học

Cử nhân
Đại học, 

Tiếng Anh

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân

Quận ủy Thanh 

Xuân
21/8/2002 Không

3 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 21/5/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Ninh 

Xá, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

Phòng 2303 B2 - Tòa 

Hòa Bình Green, số 

505 phố Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Nghệ thuật

Nghe, nói 

Tiếng Anh

Diễn viên múa rối, Phó Bí thư Chi 

đoàn Nhà hát Múa rối Thăng Long 

Nhà hát Múa rối 

Thăng Long 
05/12/2019 Không

4 BÙI HUYỀN MAI 03/9/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Cường, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Nhà H21, ngõ 28 

đường Xuân La, 

phường Xuân La, 

quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

12/12  

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Pháp luật 

Kinh tế

Thạc sĩ Luật 

học
Cao cấp

Tiếng Anh, 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí 

thư Đảng ủy cơ quan, Trưởng ban 

Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội của 

thành phố Hà Nội

Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Hà Nội
10/7/2003

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 

2011-2016, 

2016- 2021

5 TRỊNH XUÂN QUANG 12/02/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Nguyễn 

Du, quận Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

Số nhà 25 ngõ 4 phố 

Ông Ích Khiêm, 

phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Cơ khí động lực; 

ngành Kinh tế 

đối ngoại

Thạc sĩ Quản 

trị kinh 

doanh (MBA)

Sơ cấp
Tiếng Anh, 

trình độ C

Doanh nhân; Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư 

vấn HANDIC- Đầu tư và Phát triển 

nhà Hà Nội

Công ty Cổ phần 

Tư vấn HANDIC- 

Đầu tư và Phát 

triển nhà Hà Nội

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 

2016- 2021 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 07 (quận Thanh Xuân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 NGUYỄN DUY CHÍNH 12/01/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cổ 

Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội

Căn hộ 26 tầng 11 tòa 

nhà R3, sảnh A, khu 

chung cư Royal City, 

72 đường Nguyễn Trãi, 

quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Đại học, 

ngành Quản 

trị kinh 

doanh- 

Tiếng Anh

Quản lý doanh nghiệp;

 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

đầu tư Tập đoàn Tân 

Á Đại Thành

Công ty cổ phần đầu 

tư Tập đoàn Tân Á 

Đại Thành

Không

2 TRƯƠNG VIỆT DŨNG 19/6/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hạ 

Đình, quận 

Thanh Xuân, 

thành phố Hà 

Nội

Số 24-26 phố Nguyễn 

Trung Trực, phường 

Nguyễn Trung Trực, 

quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kiến trúc 

Thạc sĩ Kiến 

trúc

Cử 

nhân; 

Cao cấp

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu

Công chức;

 Ủy viên Đảng đoàn HĐND 

Thành phố, Bí thư Đảng ủy, 

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội

Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội

10/3/2001

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm  kỳ 

2016-2021

3 NGUYỄN MINH ĐỨC 05/9/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Minh Châu, 

huyện Diễn 

Châu, tỉnh 

Nghệ An

Phòng 1704 tòa A, 

chung cư Hoàng Huy, 

số 275 đường Nguyễn 

Trãi, phường Thanh 

Xuân Trung, quận 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Văn học; ngành 

Kinh tế

Cao cấp

Tiếng Nga, 

trình độ B; 

Tiếng Anh, 

trình độ B

Nhà báo; 

Ủy viên BCH Đảng bộ khối cơ 

quan Thành phố, Bí thư Đảng 

ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế và 

Đô thị

Báo Kinh tế và Đô thị 30/8/2007

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 

2016- 2021

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 12/10/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vân Hà, 

huyện Đông 

Anh, thành phố 

Hà Nội

Tổ 14 phường Mai 

Động, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán

Tiếng Anh, 

trình độ B

Công chức Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam quận Hoàng Mai

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam quận 

Hoàng Mai

Không

5 NGUYỄN QUANG HIẾU 19/7/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Giai Phạm, 

huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên

Số 306C phố Bạch 

Mai, phường Bạch 

Mai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Quận ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

quận Hoàng Mai

Quận ủy Hoàng Mai 01/5/1992

Đại biểu 

HĐND quận 

Hoàng Mai 

nhiệm kỳ 

2004- 2011, 

2011- 2016, 

2016- 2021

6 ĐOÀN HUY THUẬN 21/10/1989 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Phong, 

huyện Ninh 

Giang, tỉnh Hải 

Dương

Phòng 2646-VP6 Linh 

Đàm, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Công nghệ 

thông tin

Tiếng Anh, 

trình độ B

Quản lý doanh nghiệp; Phó Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Đầu 

tư thương mại và Phát triển công 

nghệ FSI

Công ty cổ phần Đầu 

tư thương mại và 

Phát triển công nghệ 

FSI

Không

7 NGUYỄN THỊ THỦY 28/4/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Mai 

Dịch, quận Cầu 

Giấy, thành phố 

Hà Nội

Số 21 ngõ 4 đường 

Phạm Văn Đồng, 

phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Tiếng Anh 

Trung 

cấp

Đại học 

Tiếng Anh

Viên chức; 

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng 

phòng Xúc tiến thương mại

Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư, Thương mại, 

Du lịch thành phố Hà 

Nội

04/5/2007 Không

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27 tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là 04 người

TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 08 (quận Hoàng Mai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 NGUYỄN THỊ TỐ ANH 26/9/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cao Dương, 

huyện Thanh 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Số 1106 chung cư HUD3 

TOWER, 121-123 đường 

Tô Hiệu, phường Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Xã hội học

Thạc sĩ, 

ngành Báo 

chí học

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

trình độ C

Công chức Ban Tuyên giáo 

Quận ủy Hà Đông

Ban Tuyên giáo 

Quận ủy Hà Đông
04/12/2019 Không

2 NGÔ THỊ HÀ 07/01/1978 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Sơn Công, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Số 15, BT5, khu đô thị 

Văn Phú, phường Phú La, 

quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Ngôn ngữ Anh

Trung 

cấp

Đại học, 

Tiếng Anh

Giáo viên; 

Tổ phó chuyên môn Trường 

THCS Nguyễn Trãi, 

quận Hà Đông

Trường THCS 

Nguyễn Trãi, quận 

Hà Đông

05/12/2016 Không

3 BẠCH LIÊN HƯƠNG 22/9/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường La 

Khê, quận Hà 

Đông, thành 

phố Hà Nội

Số 1, ngõ 3 xóm Diệc, tổ 

2, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Quản lý 

Văn hóa; ngành 

Quản lý Kinh tế

Thạc sĩ 

Quản lý Kinh 

tế

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Công chức quản lý; 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

cơ quan, Giám đốc Sở Lao động - 

 Thương binh và Xã hội Hà Nội

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội Hà Nội

06/5/2002

Đại biểu HĐND thành 

phố Hà Nội nhiệm kỳ 

2016- 2021; Đại biểu 

HĐND huyện Mỹ 

Đức nhiệm kỳ 2016 - 

2021

4 NGUYỄN MẠNH QUYỀN 24/4/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Cường, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Số 138 phố Giảng Võ, 

phường Kim Mã, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành: Kinh tế 

đối ngoại;  Hành 

chính học; Anh 

văn

Tiến sĩ Quản 

lý hành chính 

công; Thạc sĩ 

Quản lý hành 

chính công

Cao cấp
Đại học 

Tiếng Anh

Cán bộ;

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội
03/02/2000

Đại biểu HĐND thành 

phố Hà Nội, nhiệm kỳ 

2016- 2021

5 NGUYỄN ANH TUẤN 01/5/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Kim Thư, 

huyện Thanh 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Phòng 1912 nhà B3 khu 

đô thị Mandarin Garden, 

phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kỹ thuật 

điện

Cử 

nhân; 

Cao cấp

Đại học 

ngành Kỹ 

thuật điện - 

Tiếng Nga; 

Tiếng Anh 

trình độ C

Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Điện lực thành phố 

Hà Nội 

Tổng công ty Điện 

lực thành phố Hà Nội
15/10/1999

Đại biểu HĐND thành 

phố Hà Nội nhiệm kỳ 

2011-2016, 2016- 

2021

6 NGUYỄN THANH XUÂN 20/3/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng Hải, 

huyện Quảng 

Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Liền kề 3 ô 21 Khu đô thị 

An Hưng, phường Dương 

Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

Xây dựng

Tiến sĩ, 

chuyên 

ngành  Kinh 

tế chính trị

Cao cấp

Tiến Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên,

Bí thư Quận ủy Hà Đông

Quận ủy Hà Đông 27/8/2004

Đại biểu HĐND quận 

Hà Đông  nhiệm kỳ 

2016-2021

7 BÙI THỊ HẢI YẾN 18/12/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Kim 

Liên, quận 

Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

HS0570 đường Hoa Sữa 

5, khu đô thị Vinhomes 

Riverside, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế lao 

động và dân số

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

châu Âu

Quản lý doanh nghiệp; 

Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel; Ủy 

viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI); Phó Chủ tịch Hiệp hội 

doanh nghiệp thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch 

Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài 

thành phố Hà Nội, Ủy viên BCH Hiệp hội nữ 

doanh nhân Việt Nan

Công ty Cổ phần 

Hanel
06/01/1997 Không

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND (NẾU 

CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là 04 người

TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 10 (quận Hà Đông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 NGUYỄN THỊ HOÀI ANH 16/8/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Định 

Công, quận 

Hoàng Mai, 

thành phố Hà 

Nội

Số 8/18 ngõ 67 đường Tô 

Ngọc Vân, phường Quảng 

An, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Huấn 

luyện múa

Thạc sĩ 

Sân khấu

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Biên đạo múa
Nhà hát Chèo Hà 

Nội
Không

2 VŨ THU HÀ 02/12/1972 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Quảng 

An, quận Tây 

Hồ, thành phố 

Hà Nội

Số nhà 02, ngõ 55, đường 

Lâm Hạ, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội

12/12  

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật Kinh 

tế; Cao đẳng Sư 

phạm ngành Toán

Thạc sĩ, 

chuyên 

ngành Quản 

trị Kinh 

doanh

Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Công chức; 

Thành ủy viên,  

Bí thư Đảng ủy cơ quan, 

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội

Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội
04/3/2004

Đại biểu  HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 1999-

2004; Đại biểu 

HĐND quận Long 

Biên nhiệm kỳ 

2011-2016; 2016-

2021

3 ĐƯỜNG HOÀI NAM 05/9/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định

Số nhà 04 ngách 164/35, 

phố Hồng Mai, phường 

Quỳnh Lôi, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Chế tạo máy; 

ngành Luật; 

ngành Chính trị 

học

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Quận ủy Long Biên

Quận ủy Long Biên 10/10/1997

Đại biểu HĐND 

quận Hai Bà 

Trưng nhiệm kỳ 

2011- 2016; 2016-

2021 

(Năm 2017 xin 

thôi làm nhiệm vụ 

đại biểu do chuyển 

công tác)

4 NGUYỄN QUANG THẮNG 13/12/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Yên 

Thường, huyện 

Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

Số 80 ngõ Thống Nhất, tổ 

dân phố số 6, phố Đại La, 

phường Trương Định, 

quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật; ngành Kinh 

doanh xuất bản 

phẩm 

Thạc sĩ Luật 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; Phó Trưởng Ban văn 

hóa - xã hội Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội; Phó bí thư 

Chi bộ Ban Kinh tế ngân sách - 

Văn hóa xã hội 

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
07/5/2001

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-

2021

5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY 13/8/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Thượng, 

huyện  Hoài 

Đức, thành phố 

Hà Nội

Xã An Thượng, huyện 

Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội 

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành Y 

học dự phòng

Tiếng Anh 

trình độ B

Bác sĩ; 

Trạm trưởng Trạm Y tế phường 

Trung Phụng, Trung tâm Y tế 

quận Đống Đa, 

Sở Y tế Hà Nội

Trạm Y tế phường 

Trung Phụng, 

Trung tâm Y tế 

quận Đống Đa, Sở 

Y tế Hà Nội

Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 09 (quận Long Biên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 VŨ NGỌC ANH 18/02/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hòa Bình, 

huyện Kiến 

Xương, tỉnh 

Thái Bình

Số 63 ngõ Văn 

Hương, phường 

Hàng Bột, quận 

Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

vận tải; ngành 

Chính trị học

Cử nhân

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân 

sách Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội 

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
15/11/2004

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-

2021

2 LƯU NGỌC HÀ 17/7/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đông Quan, 

huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái 

Bình

Lô OTC2 khu đô thị 

Resco, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh 

Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh
Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm

Ủy ban nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm
09/3/2004 Không

3 NGUYỄN THỊ NHINH 16/11/1978 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cổ Loa, 

huyện Đông 

Anh, thành phố 

Hà Nội

Số 14 ngách 1/12 

đường Phạm Văn 

Đồng, tổ dân phố 

Tân Xuân 3, phường 

Xuân Đỉnh, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đai học, ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Phó Trưởng phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, quận 

Bắc Từ Liêm

Phòng Lao động- 

Thương binh và 

Xã hội, Ủy ban 

nhân dân quận Bắc 

Từ Liêm

15/01/2013 Không

4 NGUYỄN DUY NINH 31/10/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Bài, 

huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái 

Bình

Số 6/228 Lê Trọng 

Tấn, phường Khương 

Mai, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Công nghệ thông 

tin

Thạc sĩ Công 

nghệ thông tin
Sơ cấp

Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

song ngữ - 

Tiếng Anh, 

Tiếng Đức

Quản lý doanh nghiệp; Tổng 

Giám đốc Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hồ Gươm

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Hồ 

Gươm

16/5/2019 Không

5 ĐỖ ANH TUẤN 25/10/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn Cồn, 

huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định

Số 4 và 5, dự án ngõ 

1 Núi Trúc, phố 

Giang Văn Minh, 

phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản trị kinh 

doanh; ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

 Công chức quản lý;

Thành ủy viên,

Bí thư Đảng ủy cơ quan,

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà Nội

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố 

Hà Nội

24/12/2005

Đại biểu HĐND 

quận Tây Hồ 

nhiệm kỳ 2016-

2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27 tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 11 (quận Bắc Từ Liêm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 LÂM THỊ QUỲNH DAO 03/8/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thanh 

Thịnh, huyện 

Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An

Số nhà 2, ngách 

122/97, tổ dân phố 1 

Miêu Nha, phường 

Tây Mỗ, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Xã hội học

Thạc sĩ, 

ngành Xã hội 

học

Cao cấp

Tiếng Anh 

chứng chỉ 

IELTS 5.0

Công chức; 

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 

Thông tin - Dân nguyện

Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà 

Nội

12/4/2004 Không

2 LẠI THÚY HẢI 20/5/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cẩm Ninh, 

huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên

Phòng 1205 - tòa 

21B6 - khu đô thị 

Greenstar - số 234 

Phạm Văn Đồng, 

phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Chính trị 

học

Thạc sĩ 

ngành Quản 

lý Văn hóa, 

giáo dục và 

khoa học

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Công chức Ban Tuyên giáo 

Quận ủy Nam Từ Liêm

Ban Tuyên giáo 

Quận ủy Nam Từ 

Liêm

26/6/2009 Không

3 TRẦN ĐỨC HOẠT 05/02/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Mộ Đạo, 

huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh

Số 8/26 Trần Quý 

Cáp, phường Văn 

Miếu, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế Xây 

dựng; ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm

Quận ủy Nam Từ 

Liêm
26/3/2003 Không

4 LÊ THỊ THÚY NGA 15/7/1979 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hoằng Hà, 

huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Số 44 phố Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Quy hoạch 

đô thị và nông 

thôn

Thạc sĩ 

ngành Quy 

hoạch vùng 

và đô thị

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức; 

Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi 

bộ; Phó Trưởng phòng Kế 

hoạch Tổng hợp, Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc

Sở Quy hoạch- 

Kiến trúc thành 

phố Hà Nội

29/6/2001 Không

5 TRẦN ANH TUẤN 28/02/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nga Thủy, 

huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa

Phòng 1507

chung cư 110 Cầu 

Giấy, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Địa lý

Tiến sĩ ngành 

Khoa học Địa 

lý

Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Công chức quản lý; 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 

Chánh Văn phòng Thành ủy Hà 

Nội

Văn phòng Thành 

ủy Hà Nội
17/3/2006 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 12 (quận Nam Từ Liêm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1
NGUYỄN THỊ CHẮT 

(NI SƯ THÍCH ĐÀM KHOA)
24/11/1959 Nữ

Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Xã Tân Hòa, 

huyện Quốc 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Chùa Trăm Gian, xã 

Tiên Phương, huyện 

Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, Phật giáo

Tu sĩ Phật giáo;

Ủy viên Hội đồng trị sự, Ủy 

viên thường trực Phân ban Ni 

giới Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam; Phó ban Phân ban Ni giới, 

Phó ban Kinh tế tài chính Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam thành 

phố Hà Nội; Phó ban Trị sự 

Phật giáo huyện Chương Mỹ

Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam huyện 

Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021; 

Đại biểu HĐND 

huyện Chương Mỹ 

nhiệm kỳ 1999-

2004, 2004-2011, 

2011-2016, 2016-

2021

2 LƯU HỒNG QUANG 03/3/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Hàng 

Buồm, quận 

Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà 

Nội

Căn hộ chung cư số 

306-B2 Khu phức 

hợp Mandarin 

Garden (khu B), 

phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kiến trúc sư  Quy 

hoạch đô thị

Thạc sĩ Kiến 

trúc sư  Quản 

lý đô thị và 

công trình

Sơ cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Viên chức; 

Đảng ủy viên; Chi ủy viên Chi 

bộ số 1; Phó Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh cơ quan Viện Quy 

hoạch Xây dựng 

Hà Nội

Viện Quy hoạch 

xây dựng Hà Nội
28/9/2012 Không

3 ĐỖ NHƯ SƯỞNG 13/10/1946 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phù Đổng, 

huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà 

Nội

Nhà số 2, ngách 

178/11 Tây Sơn, 

phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Trồng trọt

Tiếng Anh 

trình độ A

Ủy viên Ban chấp hành Hội làm 

vườn Việt Nam; Ủy viên Ban 

chấp hành Liên hiệp Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Hà Nội; Phó 

Chủ tịch thường trực Hội làm 

vườn thành phố Hà Nội

Hội làm vườn 

thành phố Hà Nội
Không

4 NGUYỄN VĂN THẮNG 14/01/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên Bạt, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Số 36 Lê Hồng 

Phong, phường Hà 

Cầu, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế; ngành 

Tiếng Anh

Tiến sĩ Kinh 

tế
Cao cấp

Đại học 

Tiếng Anh

Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy Chương Mỹ

Huyện ủy Chương 

Mỹ
28/01/2005

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-

2021

5 NGUYỄN THỊ TUYẾN 25/7/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng Lạc, 

huyện Chương 

Mỹ, thành phố 

Hà Nội

Số 7, liền kề 9, Ngô 

Thì Nhậm, phường 

Hà Cầu, quận Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật Kinh tế

Tiến sĩ Xây 

dựng Đảng
Cử nhân

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu; 

Tiếng Nga 

trình độ B1

Cán bộ; 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 

Bí thư Thường trực Thành ủy 

Hà Nội

Thành ủy Hà Nội 03/4/1995

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2011- 

2016, 2016- 2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 13 (huyện Chương Mỹ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 NGUYỄN CÔNG ANH 28/5/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Yên Phong, 

huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định

Số 13 ngõ 9 phố 

Nguyễn Thái Học, 

phường Quang 

Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức quản lý;

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy,  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 

Tư pháp thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp thành 

phố Hà Nội
08/8/1998 Không

2 PHÙNG THỊ HỒNG HÀ 01/5/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Kim Đường, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Số 26 phố Nhuệ 

Giang, phường 

Nguyễn Trãi, quận 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế

Thạc sĩ, 

ngành Tài 

chính -Ngân 

hàng

Cử nhân

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
15/7/1995

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2011-

2016, 2016-2021

3 NGUYỄN NGUYÊN HÙNG 01/9/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình Minh, 

huyện Thanh 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Số 5 TT 14, khu đô 

thị Văn Phú mới, 

phường Phú La, quận 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật

Thạc sĩ Quản 

lý hành chính 

công

Cao cấp

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ, 

Phó Bí thư Thường trực Huyện 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện Thanh Oai

Huyện ủy Thanh 

Oai
02/9/1996

Đại biểu HĐND 

huyện Thanh Oai 

nhiệm kỳ 1999- 

2004, 2004- 2011, 

2011- 2016, 2016- 

2021

4 TRẦN THỊ PHƯƠNG 18/10/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nam Giang, 

huyện Thọ 

Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Số nhà 154 đường 

Cầu Giấy, tổ 17 

phường Quan Hoa, 

quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm 

Pháp văn

Đại học 

tiếng Pháp

Viên chức; 

Phó Bí thư Chi bộ; Phó Chủ 

tịch Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị thành phố Hà Nội

Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị 

thành phố Hà Nội

25/8/2011 Không

5 NGUYỄN THỊ VINH 28/3/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Sài Sơn, 

huyện Quốc 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Thôn Lê Dương, xã 

Tam Hưng, huyện 

Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm 

Lịch sử

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức; Ủy viên Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

huyện Thanh Oai

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc huyện 

Thanh Oai

19/5/2017 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 14 (huyện Thanh Oai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 NGUYỄN HỮU ÁNH 29/9/1989 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phương Tú, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Xã Phương Tú, 

huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Điện tử - Viễn 

thông

Thạc sĩ, 

ngành Quản 

lý kinh tế

Sơ cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Công chức Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện Ứng Hòa;

Bí thư Chi đoàn khối Nội chính

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

huyện Ứng Hòa

11/10/2016 Không

2 BÙI THỊ THU HIỀN 28/10/1977 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Song 

Phượng, huyện 

Đan Phượng, 

thành phố Hà 

Nội

Số 12-16A8 Khu đô 

thị Mỗ Lao, phường 

Mộ Lao, quận Hà 

Đông, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Biên tập- 

Xuất bản

Thạc sĩ, 

chuyên ngành 

Biên tập - 

Xuất bản

Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

Ứng Hòa

Huyện ủy Ứng Hòa 19/5/2006

Đại biểu HĐND 

quận Hà Đông 

nhiệm kỳ 2016-

2021

3 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 30/7/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng Tân, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Số nhà 14, liền kề 5, 

Tổng cục 5, Bộ Công 

an, thuộc tổ dân phố 

số 7, thôn Yên Xá, xã 

Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

chính trị

Thạc sĩ Kinh 

tế chính trị
Cao cấp

Tiếng Pháp 

trình độ C

Cán bộ; 

Thành viên Ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng nhân dân Thành 

phố Hà Nội; Đảng ủy viên, Ủy 

viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng 

Công tác Quốc hội

Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà 

Nội

23/7/2008

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021

4 TRẦN GIA THÁI 06/9/1955 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Trung 

Lương, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam

Nhà 05 đường Hoa 

Phượng 2, khu đô thị 

Vinhomes Riverside, 

phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Đạo diễn điện ảnh
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ A; 

Tiếng Trung 

Quốc trình 

độ C

Nhà văn; Nhà báo; Chủ tịch  

Hội Nhà văn Hà Nội

Hội Nhà văn Hà 

Nội
03/02/1996 Không

5 NGUYỄN PHI THƯỜNG 07/5/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ 

Liêm, thành 

phố Hà Nội

Số 1, nhà B, tập thể 

Quân đội, C6 Tôn 

Thất Thiệp, phường 

Điện Biên, quận Ba 

Đình, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, Kĩ sư 

Tổ chức giao 

thông 

Tiến sĩ 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Nga 

trình độ D; 

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ, 

Ủy viên Ban chấp hành Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng 

Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động thành phố Hà Nội

Liên đoàn Lao 

động thành phố Hà 

Nội

07/7/2005

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016- 

2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27   tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 15 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 15 (huyện Ứng Hòa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 PHẠM HẢI HOA 23/9/1974 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hồng Thái, 

huyện Phú 

Xuyên, thành 

phố Hà Nội

Số nhà 52, phố chợ 

2, tiểu khu Phú 

Thịnh, thị trấn Phú 

Minh, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Nông học

Thạc sĩ, 

ngành Khoa 

học cây trồng

Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C; 

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên,

 Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch 

Hội Nông dân thành phố Hà Nội

Hội Nông dân 

thành phố Hà Nội
17/12/1999

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021; Đại biểu 

HĐND huyện Phú 

Xuyên nhiệm kỳ 

2011- 2016, 2016- 

2021

2 LÊ VĨNH SƠN 21/9/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hoàng Kim, 

huyện Mê Linh, 

thành phố Hà 

Nội

BT Q56, Khu đô thị 

Nam Từ Liêm, 

phường Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế

Thạc sĩ, 

ngành Quản 

trị Kinh 

doanh

Sơ cấp

Tiếng Trung 

trình độ C, 

Tiếng Anh 

trình độ B

Quản lý doanh nghiệp;

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Sơn Hà

Công ty Cổ phần 

Quốc tế Sơn Hà, 

Tập đoàn Sơn Hà

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-

2021

3 NGUYỄN THỊ THƯỜNG 20/01/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tuy Lai, 

huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn Đồng Mả, xã 

Tuy Lai, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Văn hóa 

dân tộc thiểu số 

Việt Nam

Thạc sĩ, 

ngành Chính 

trị học

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B1 Khung 

Châu Âu

Công chức 

Huyện Đoàn Mỹ Đức

Huyện Đoàn 

Mỹ Đức
23/5/2013 Không

4 NGUYỄN VĂN THƯỜNG 28/9/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quang 

Hưng, huyện 

Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên

Phòng 1803, chung 

cư số 57 Láng Hạ, 

phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Bác sĩ Nhi 

khoa

Tiến sĩ  

chuyên 

ngành Nhi 

khoa

Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

châu Âu

Bác sĩ; 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa Đức Giang

Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang
28/4/1997 Không

5 NGUYỄN NGỌC VIỆT 02/8/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Áng, 

huyện Thanh 

Trì, thành phố 

Hà Nội

Xã Đại Áng, huyện 

Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Bảo hộ lao động; 

ngành Luật

Tiến sĩ ngành 

Luật
Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

Mỹ Đức

Huyện ủy Mỹ Đức 19/5/2005 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 16 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 16 (huyện Mỹ Đức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 LÊ NGỌC ANH 10/5/1972 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tản Hồng, 

huyện Ba Vì, 

thành phố Hà 

Nội

C58, TT9 - Khu đô 

thị Văn Quán, 

phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Sinh học

Tiến sĩ 

Nông nghiệp
Cao cấp

Tiếng Anh, 

trình độ C

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Huyện ủy

 Phú Xuyên
03/12/1998 Không

2 NGUYỄN VĂN DIỆM 31/5/1959 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Công 

giáo

Xã Ngọc Hồi, 

huyện Thanh 

Trì, thành phố 

Hà Nội

Đội 7, xã Ngọc Hồi, 

huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Nông nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân cơ 

khí Tùng Dương; Ủy viên Ủy 

ban Đoàn kết Công giáo Việt 

Nam thành phố Hà Nội; Phó 

ban Đoàn kết công giáo huyện 

Thanh Trì; Trưởng ban mục vụ 

Giáo họ Ngọc Hồi

Doanh nghiệp tư 

nhân cơ khí Tùng 

Dương - Khu công 

nghiệp Ngọc Hồi, 

huyện Thanh Trì

Không

3 NGUYỄN THANH NAM 07/11/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn Xuân 

Trường, huyện 

Xuân Trường, 

tỉnh Nam Định

Số nhà 34- Thạch 

Thảo 2, khu đô thị 

Vinhomes Greenbay, 

phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế đầu tư

Thạc sĩ 

ngành Quản 

trị kinh doanh

Cao cấp
Tiếng Anh, 

trình độ C

Quản lý doanh nghiệp; Phó Bí 

thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

Tổng Công ty Vận 

tải Hà Nội
10/10/2006 Không

4 LƯU THỊ THU 30/3/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Thái, 

huyện An Lão, 

thành phố Hải 

Phòng

Số 74, tổ 68 phường 

Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Lịch sử; chuyên 

ngành Tổ chức

Thạc sĩ, 

ngành Lịch sử
Cử nhân

Tiếng Anh, 

trình độ B

Công chức, Phó Bí thư Chi 

đoàn, Ủy viên Ban chấp hành 

công đoàn cơ quan Hội Nông 

dân thành phố Hà Nội 

Hội Nông dân 

thành phố Hà Nội
12/7/2019 Không

5 NGUYỄN MINH TUÂN 30/10/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Áng, 

huyện Thanh 

Trì, thành phố 

Hà Nội

Đội 8 thôn Vĩnh 

Trung, xã Đại Áng, 

huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh 

doanh nông 

nghiệp

Thạc sĩ, 

ngành Quản 

trị kinh doanh

Cao cấp

Tiếng Anh, 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; Phó Trưởng Ban kinh 

tế - ngân sách Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
03/3/2004

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021; Đại biểu 

HĐND xã Đại 

Áng, huyện Thanh 

Trì nhiệm kỳ 2011-

2016

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 17 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 17 (huyện Phú Xuyên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 HÀ THỊ PHƯƠNG ANH 03/4/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thanh Vân, 

huyện Tam 

Dương, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Dãy 4, kho K680, 

thôn Bạch Thạch, xã 

Hòa Thạch, huyện 

Quốc Oai, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán

Nghe, nói 

Tiếng Trung

Kế toán; 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công 

ty may liên doanh Plummy

Công ty may liên 

doanh Plummy
Không

2 VŨ MẠNH HẢI 02/02/1961 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thụy Dân, 

huyện Thụy 

Anh, tỉnh Thái 

Bình

Số 66 phố Lương 

Yên, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà 

Nội

10/10 

bổ túc

Nghệ nhân bậc 

cao mỹ nghệ 

kim hoàn

Nghệ nhân mỹ nghệ kim hoàn; 

Chủ tịch Hội Nghệ nhân, thợ 

giỏi thành phố Hà Nội

Hội Nghệ nhân, 

thợ giỏi thành phố 

Hà Nội

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 1999-

2004, 2004-2011, 

2011-2016, 2016- 

2021

3 NGUYỄN TIẾN MINH 13/9/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Văn Bình, 

huyện Thường 

Tín, thành phố 

Hà Nội

Số 70A Nhuệ Giang,   

 phường Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Cầu 

đường

Tiến sĩ, 

ngành Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

Thường Tín

Huyện ủy Thường 

Tín
02/02/2001

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016- 

2021

4 DƯƠNG THỊ THANH THỦY 18/4/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Vinh, 

huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái 

Bình

Thôn Trung Thôn, xã 

Nhị Khê, huyện 

Thường Tín, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kế toán

Thạc sĩ, 

ngành Quản 

lý kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Công chức

Văn phòng Huyện ủy 

Thường Tín

Huyện ủy

Thường Tín
29/01/2019 Không

5 ĐỖ VĂN TRƯỜNG 15/5/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vĩnh 

Quỳnh, huyện 

Thanh Trì, 

thành phố Hà 

Nội

Tổ 8, phường Thịnh 

Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật; ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Thạc sĩ 

Kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh  

B2 khung 

Châu Âu

Công chức; 

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng 

Công tác Hội đồng nhân dân

Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà 

Nội

19/5/2012 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27 tháng 4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 18 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 18 (huyện Thường Tín)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 DƯƠNG MINH ÁNH 01/9/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quảng 

Châu, thành 

phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên

Số 41, ngõ 239, tổ 

15, phố Bồ Đề, 

phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Thanh nhạc; 

ngành Quản lý xã 

hội

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục

Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Viên chức quản lý, Bí thư Đảng 

ủy, Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng nghệ thuật Hà Nội

Trường Cao đẳng 

nghệ thuật Hà Nội
03/02/2008 Không

2 TRẦN HỢP DŨNG 09/9/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Đồng 

Xuân, quận 

Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà 

Nội

Phòng 1205, N03A - 

Sunrise, phường 

Phúc Đồng, quận 

Long Biên, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế xây dựng

Cử 

nhân; 

Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Công chức;

Đảng ủy viên, Phó Chánh văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội

Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà 

Nội

25/01/2006 Không

3 LÊ THỊ THU HƯƠNG 25/9/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đa Tốn, 

huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà 

Nội

Căn hộ 308, CT 

20A2, Khu đô thị 

Việt Hưng, phường 

Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Tiếng Pháp; 

ngành Kinh tế

Thạc sĩ , 

ngành Kế 

toán

Cao cấp
Đại học 

Tiếng Pháp

Công chức; 

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng 

phòng Kiểm tra - Chính sách 

pháp luật

Liên minh Hợp tác 

xã thành phố Hà 

Nội

09/4/2007 Không

4 HOÀNG MẠNH NGỌC 26/9/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên Hà, 

huyện Đông 

Anh, thành phố 

Hà Nội

Thôn Hà Lỗ, xã Liên 

Hà, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Cao đẳng, 

chuyên ngành Cơ 

khí

Tiếng Anh 

trình độ B

Kinh doanh; Giám đốc Công ty 

cổ phần Giống gia cầm Ngọc 

Mừng

Công ty cổ phần 

Giống gia cầm 

Ngọc Mừng

Đại biểu HĐND 

huyện Đông Anh 

nhiệm kỳ 2016- 

2021

5 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 16/12/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đại Áng, 

huyện Thanh 

Trì, thành phố 

Hà Nội

Số 55, ngõ 151b, khu 

tập thể 18/4, phố 

Thái Hà, phường 

Láng Hạ, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán; 

ngành Hành 

chính học

Cao cấp

Cử nhân 

Cao đẳng 

Tiếng Anh

Cán bộ; Phó  Bí thư thường trực 

Huyện ủy Thanh Trì

Huyện ủy Thanh 

Trì
21/11/2005

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-

2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27   tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 19 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 19 (huyện Thanh Trì)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 VŨ ĐỨC BẢO 28/01/1965 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nam Tiến, 

huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam 

Định

Tổ 4, phường Thạch 

Bàn, quận Long 

Biên, thành phố Hà 

Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế lao động

Tiến sĩ 

Kinh tế 

chính trị

Cao cấp
Tiếng Nga 

trình độ C

Cán bộ; 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành 

ủy Hà Nội

Ban Tổ chức 

Thành ủy Hà Nội
19/7/1990

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2011- 

2016, 2016- 2021

2 ĐẶNG HỮU BÌNH 06/11/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cộng Hòa, 

huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải 

Dương

Phòng 205, nhà CT1, 

khu đô thị Cổ Nhuế, 

phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Công nghệ môi 

trường

Thạc sĩ kỹ 

thuật, chuyên 

ngành Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Quản lý doanh nghiệp;

 Bí thư Chi bộ, 

Giám đốc Công ty TNHH Một 

thành viên Môi trường đô thị Hà 

Nôi - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Môi trường đô thị 

Hà Nội - Chi 

nhánh Hoàn Kiếm

12/11/2012 Không

3 ĐÀM VĂN HUÂN 18/6/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Yên 

Thường, huyện 

Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

Nhà B21 N-06B Lô 

HH-06 Việt Hưng, 

phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Ủy viên Đảng Đoàn, Bí thư 

Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Hà Nội

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Hà Nội

22/12/2005

Đại biểu HĐND 

quận Long Biên 

nhiệm kỳ 2011- 

2016, 2016- 2021

4 LÊ ANH QUÂN 07/02/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà 

Nam

Số 15-N2 ngõ 1 

đường Nguyễn 

Hoàng Tôn, phường 

Xuân La, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Đường ô tô;  

ngành Kinh tế

Thạc sĩ Kinh 

tế đầu tư
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội

Huyện ủy Gia Lâm 19/5/1997

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016- 

2021; Đại biểu 

HĐND quận Long 

Biên, nhiệm kỳ 

2011- 2016; Đại 

biểu HĐND huyện 

Gia Lâm nhiệm kỳ 

2016- 2021

5 NGUYỄN TIẾN THOẠI 04/4/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn Thuận Quang, 

xã Dương Xá, huyện 

Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật

Thạc sĩ 

chuyên ngành 

Quản trị Kinh 

doanh 

Cử nhân
Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức,

Thanh tra huyện Gia Lâm

Thanh tra

huyện Gia Lâm
21/01/1998

Đại biểu HĐND 

xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm 

nhiệm kỳ 2004- 

2011, 2011- 2016, 

2016- 2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27  tháng 4   năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 20 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 20 (huyện Gia Lâm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 

VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 TRẦN THẾ CƯƠNG 30/9/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tiên 

Dương, huyện 

Đông Anh, 

thành phố Hà 

Nội

Nhà số 15, ngõ 62, phố Vĩnh 

Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Sinh - Kỹ thuật 

nông nghiệp; ngành 

Chính trị; ngành 

Kinh tế

Tiến sĩ Kinh 

tế
Cao cấp

Tiếng Anh, 

B2 khung 

Châu Âu

Công chức quản lý; Thành ủy 

viên, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao thành phố Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể 

thao thành phố Hà 

Nội

20/10/1999

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-2021

2 ĐOÀN VIỆT CƯỜNG 21/01/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liêm Túc, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà 

Nam

Số 160 phố Đội Cấn, phường 

Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán - 

Tài chính doanh 

nghiệp

Thạc sĩ Kinh 

tế chính trị
Cao cấp

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Phó Trưởng ban Đô thị Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà 

Nội; Bí thư Chi bộ Ban Pháp 

chế - Đô thị

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
10/12/2010

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021

3 NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 03/9/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Khê, huyện 

Đông Anh, 

thành phố Hà 

Nội

NV 12 khu Hapulico, số 1 

Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản lý đất đai
Cao cấp

Đại học, 

Tiếng Anh

Cán bộ; 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội

Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội
16/4/2002

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016- 

2021

4 LÊ TRUNG KIÊN 31/01/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Khê, huyện 

Đông Anh, 

thành phố Hà 

Nội

Số 71, tổ 24 thị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cử nhân

Tiếng Nga 

trình độ C; 

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy Đông Anh
Huyện ủy Đông Anh 28/5/1988

Đại biểu HĐND 

thành phố nhiệm kỳ 

2016- 2021; Đại 

biểu HĐND huyện 

Đông Anh nhiệm kỳ 

2011- 2016, 2016- 

2021

5 PHẠM KHÁNH LINH 29/8/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quang 

Trung, huyện 

Phú Xuyên, 

thành phố Hà 

Nội

Căn hộ 10.01, tòa S3, Vinhome 

Symphony đường Chu Huy Mân, 

phường Phúc Lợi, quận Long 

biên, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Thanh nhạc

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Diễn viên, Ca sĩ; Phó Trưởng 

Đoàn Ca nhạc nhẹ; Bí thư Đoàn 

thanh niên Nhà hát Ca múa nhạc 

Thăng Long

Nhà hát Ca múa 

nhạc Thăng Long 

thuộc Sở Văn hóa và 

Thể thao Hà Nội

21/9/2018 Không

6 NGUYỄN ĐỨC TÀI 22/11/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên Hà, 

huyện Đông 

Anh, thành phố 

Hà Nội

Thôn Châu Phong, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học ngành Luật 

Kinh tế; ngành 

Hành chính học

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B

Cán bộ; Phó Bí thư thường trực 

Đảng ủy; Trưởng ban Pháp chế 

HĐND xã Liên Hà, huyện Đông 

Anh

Đảng ủy xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh
03/02/2005

Đại biểu HDND xã 

Liên Hà nhiệm kỳ 

2011-2016, 2016-

2021

7 VŨ THU THỦY 12/8/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Tin lành

Huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương

Số 1, ngõ 56 phố Nguyễn Đình 

Chiểu, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản trị kinh doanh

Đại học, 

ngành Quản 

trị kinh 

doanh - 

Tiếng Anh

Trưởng đại diện Tổ chức Phi 

chính phủ Quốc tế - Grace and 

Hope for Children

Tổ chức Phi chính 

phủ Quốc tế - Grace 

and Hope for 

Children

Không

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND (NẾU 

CÓ)
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 21 là 04 người

TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  27  tháng 4  năm 2021

GHI CHÚNƠI CÔNG TÁC

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 21 (Huyện Đông Anh)

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 LƯU NGỌC DŨNG 22/8/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tam Đồng, 

huyện Mê Linh, 

thành phố Hà 

Nội

Số 07-KL69 khu đô 

thị Hùng Vương, 

phường Hùng 

Vương, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản lý nhà 

nước; ngành 

Điện tử - Viễn 

thông

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức;

Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện 

Mê Linh

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân 

huyện Mê Linh

30/6/2014 Không

2 NGUYỄN VĂN DŨNG 04/6/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng Tân, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Căn 23, khu 628 

Hoàng Hoa Thám, 

phường Bưởi, quận 

Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp; ngành 

Tiếng Anh

Cao cấp
Đại học 

Tiếng Anh

Quản lý doanh nghiệp; Phó Bí 

thư Đảng ủy, Thành viên Hội 

đồng thành viên, Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Du lịch Hà 

Nội

Tổng công ty Du 

lịch Hà Nội
16/4/2004 Không

3 PHẠM ĐÌNH ĐOÀN 20/11/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Trầm Lộng, 

huyện Ứng 

Hòa, thành phố 

Hà Nội

Số 192/19 Thái 

Thịnh, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Hóa thực 

phẩm

Tiến sĩ, 

ngành Kinh tế
Sơ cấp

Đại học 

Tiếng Anh; 

Tiếng Pháp 

trình độ D

Quản lý doanh nghiệp; Chủ tịch 

Tập đoàn Phú Thái;

Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Phú Thái

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Phú Thái

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016- 

2021

4 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 08/02/1971 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hữu Bằng, 

huyện Thạch 

Thất, thành phố 

Hà Nội

Phòng 7, Q2 tập thể 

Trương Định, 

phường Tương Mai, 

quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Bác sĩ đa 

khoa

Tiến sĩ Y học 

chuyên ngành 

Ngoại khoa

Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C; 

Tiếng Pháp 

trình độ C

Bác sĩ; 

Quận ủy viên 

Quận ủy Ba Đình, 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa Xanh Pôn

Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn
02/12/2005

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-

2021

5 HOÀNG ANH TUẤN 10/5/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên Mạc, 

huyện Mê Linh, 

thành phố Hà 

Nội

Số 5B ngõ 5 đường 

Nguyễn Trãi, phường 

Hùng Vương, thành 

phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Ngữ văn

Thạc sĩ, 

chuyên ngành 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam

Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Mê Linh

Ủy ban nhân dân 

huyện Mê Linh
28/5/2002

Đại biểu HĐND 

huyện Mê Linh 

nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng 4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 22 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 22 (huyện Mê Linh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚNƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ 11/6/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Trung Giã, 

huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội

Xóm Lâm nghiệp, Thôn 

7, xã Hồng Kỳ, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Tài chính kế toán

Thạc sĩ 

Chính sách 

công

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B

Công chức;

 Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn

Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện Sóc Sơn
29/11/2011 Không

2 NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN 07/6/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình Minh, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên

Số 4 ngõ 39/30 đường 

Đông Ngạc, phường 

Đông Ngạc, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Tâm lý giáo dục

Phó Giáo sư;

 Tiến sĩ Giáo 

dục học

Cao cấp

Tiến sĩ Giáo 

dục học - 

Tiếng Anh

Viên chức quản lý; Phó Bí thư Đảng 

ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ 

đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ 

đô Hà Nội
23/9/2009 Không

3 LƯU QUANG HUY 02/10/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hoằng Phúc, 

huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Số 4 ngõ 65, phố Vạn 

Bảo, phường Liễu Giai, 

quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kiến trúc

Thạc sĩ Quản 

lý đô thị
Cao cấp

Tiếng Anh, 

trình độ C

Viên chức quản lý; Bí thư Đảng ủy, 

Viện trưởng Viện Quy hoạch xây 

dựng Hà Nội

Viện Quy hoạch xây 

dựng Hà Nội
06/9/1999 Không

4 TRẦN HOÀI PHƯƠNG 27/11/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Minh, 

huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội

Thôn Dược Thượng, xã 

Tiên Dược, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế

Thạc sĩ, 

ngành Quản 

lý kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức 

Văn phòng Huyện ủy Sóc Sơn
Huyện ủy Sóc Sơn 19/8/2010 Không

5
 NGUYỄN VĂN TÂN

(THƯỢNG TỌA THÍCH CHIẾU TUỆ)
04/3/1971 Nam

Việt 

Nam
Kinh Phật giáo

Phường Hoàng 

Văn Thụ, quận 

Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Chùa Vạn Phúc, xã Phù 

Lỗ, huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Cao đẳng Phật 

học; Đại học, 

chuyên ngành 

Mác - Lênin

Tu sĩ; Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban 

Hoằng pháp Trung ương; Trưởng ban 

Hoằng Pháp giáo hội phật giáo Việt 

Nam thành phố Hà Nội; Phó Hiệu 

trưởng trường Trung cấp Phật học Hà 

Nội

Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam thành phố 

Hà Nội

Đại biểu 

HĐND thành 

phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 

2016-2021

6 PHẠM QUANG THANH 22/7/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Định Tân, 

huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa

Căn hộ PH 10, Chung cư 

Aqua, 44 Yên Phụ, 

phường Trúc Bạch, quận 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế

Thạc sĩ 

ngành Tài 

chính- Ngân 

hàng

Cao cấp
Tiếng Anh, 

IELTS 6.0

Cán bộ; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn

Huyện ủy Sóc Sơn 27/7/2006 Không

7 BÙI ĐỨC THỌ 14/7/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tùng Ảnh, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh

Số 9, ngách 31, ngõ 167 

Tây Sơn, phường Quang 

Trung, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản lý Kinh tế

Phó Giáo sư; 

Tiến sĩ, 

chuyên 

ngành Hành 

chính học

Cao cấp

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh doanh - 

Tiếng Anh

Viên chức quản lý, Bí thư Đảng ủy, 

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh 

tế quốc dân

Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
12/9/1996 Không

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 

HĐND (NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27   tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 23 là 04 người

TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 23 (Huyện Sóc Sơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 DUY HOÀNG DƯƠNG 19/9/1986 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Minh Khai, 

huyện Hoài 

Đức, thành phố 

Hà Nội

Xã Minh Khai, huyện 

Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật

Thạc sĩ Luật 

học
Cao cấp

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Phó Trưởng ban phụ trách Ban 

pháp chế Hội đồng nhân dân 

Thành phố; Đảng ủy viên, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy cơ quan Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân thành phố Hà 

Nội; Phó Bí thư Chi bộ Ban 

pháp chế - đô thị

Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội
04/01/2008

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021

2 NGUYỄN XUÂN ĐẠI 18/3/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hồng Hà, 

huyện Đan 

Phượng, thành 

phố Hà Nội

Số nhà 02 - BT 9 - 

Khu đô thị An Hưng, 

phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Quản lý 

đất đai

Thạc sĩ hệ 

thống nông 

nghiệp

Cao cấp

Tiếng Anh, 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy Hoài Đức

Huyện ủy Hoài 

Đức
02/8/2004 Không

3 NGUYỄN QUANG ĐỨC 22/5/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Dương Liễu, 

huyện Hoài 

Đức, thành phố 

Hà Nội

Tòa nhà Golden 

Field, phường Cầu 

Diễn, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật
Cao cấp

Tiếng Anh, 

trình độ C

Cán bộ; 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Trưởng ban Nội chính 

Thành ủy Hà Nội

Ban Nội chính 

Thành ủy Hà Nội
07/11/1997

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016- 

2021; đại biểu 

HĐND huyện 

Hoài Đức nhiệm 

kỳ 2004- 2011, 

2011- 2016, 2016- 

2021

4 NGUYỄN VĂN THIẾT 19/9/1977 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Xã Đông Xuân, 

huyện Quốc 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Thôn Đồng Bèn, xã 

Đông Xuân, huyện 

Quốc Oai, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Trung 

cấp

Người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã; Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ xã, Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Đông Xuân, 

huyện Quốc Oai

Xã Đông Xuân, 

huyện Quốc Oai
10/10/2005

Đại biểu HĐND 

xã Đông Xuân, 

huyện Quốc Oai 

nhiệm kỳ 2016- 

2021

5 GIANG VĂN THỊNH 03/9/1986 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn Trạm 

Trôi, huyện 

Hoài Đức, 

thành phố Hà 

Nội

Số nhà 23, ngõ 66 

tuyến số 1, khu 4, thị 

trấn Trạm Trôi, 

huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật

Thạc sĩ Luật 

học

Trung 

cấp

Tiếng Anh, 

trình độ C

Công chức;

 Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội 

trưởng Đội Quản lý trật tự xây 

dựng đô thị huyện Hoài Đức

Đội Quản lý trật tự 

xây dựng đô thị 

huyện Hoài Đức

08/4/2016 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng 4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 24 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 24 (huyện Hoài Đức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 TRẦN ĐỨC HẢI 31/01/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Tiến, 

huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà 

Nội

Số 82, đường 

Nguyễn Khuyến, 

phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế du lịch - 

khách sạn; ngành 

Nông nghiệp

Thạc sĩ Nông 

nghiệp
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy Đan Phượng

Huyện ủy Đan 

Phượng
19/5/1999 Không

2 NGUYỄN THỊ KIM HUẾ 07/6/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Liên Hà, 

huyện Đan 

Phượng, thành 

phố Hà Nội

Số 1/25/61 phố 

Nguyễn Thái Học, thị 

trấn Phùng, huyện 

Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Xã hội học

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Công chức 

Ban Dân vận huyện ủy Đan 

Phượng

Huyện ủy Đan 

Phượng
05/11/2009 Không

3 NGUYỄN VĂN LUYẾN 12/10/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đông Quý, 

huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình

Phòng B802 chung 

cư N04, khu đô thị 

Đông Nam Trần Duy 

Hưng, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Cầu đường

Thạc sĩ Kỹ 

thuật Xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Quản lý doanh nghiệp; Phó Bí 

thư Đảng ủy, Thành viên Hội 

đồng Thành viên, Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Đầu tư phát 

triển hạ tầng đô thị UDIC - 

Công ty TNHH một thành viên

Tổng Công ty Đầu 

tư phát triển hạ 

tầng đô thị UDIC - 

Công ty TNHH 

một thành viên

15/3/2013 Không

4 NGUYỄN THỊ THÚY 21/5/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Thị trấn Phùng, 

huyện Đan 

Phượng, thành 

phố Hà Nội

Số 11 xóm Ngõ Be, 

thôn Đông Khê, xã 

Đan Phượng, huyện 

Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Sư phạm Tiểu học
Sơ cấp

Tiếng Anh 

trình độ A

Viên chức quản lý; Phó Bí thư 

chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Đan Phượng, huyện 

Đan Phượng

Trường Tiểu học 

Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng

05/7/2003 Không

5 NGUYỄN DOÃN TOẢN 01/12/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phùng Xá, 

huyện Thạch 

Thất, thành phố 

Hà Nội

Phòng 706, nhà 

24T1, Khu đô thị 

Trung Hòa - Nhân 

Chính, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

tổng hợp

Thạc sĩ 

Kinh tế

Cử 

nhân; 

Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy; Trưởng ban Dân vận Thành 

ủy Hà Nội

Ban Dân vận 

Thành ủy Hà Nội
29/11/1999

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-

2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng 4 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 25 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 25 (huyện Đan Phượng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 LÊ NHƯ ĐỨC 20/10/1959 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Thọ, 

huyện Nống 

Cống, tỉnh 

Thanh Hóa

Nhà 19, B10 Đầm 

Trấu, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà 

Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học,  ngành 

Biên phòng; Đào 

tạo chiến dịch 

chiến lược tại 

Học viện Quốc 

phòng

Thạc sĩ 

ngành Triết 

học

Cử nhân
Tiếng Anh 

trình độ B

Cán bộ; Thiếu tướng, Ủy viên 

Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh thành phố

Hà Nội

Hội Cựu chiến 

binh thành phố 

Hà Nội

29/7/1983 Không

2 TRẦN THỌ HIỂN 16/8/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Vị 

Xuyên, thành 

phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Số 28, phố Ấu Triệu, 

phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kiến trúc sư

Tiến sĩ Quản 

lý đô thị và 

công trình

Sơ cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Quản lý doanh nghiệp; Tổng 

giám đốc Công ty Cổ phần đầu 

tư phát triển Hà Nội; Phó Tổng 

Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp 

thành phố Hà Nội

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

phát triển Hà 

Nội

03/02/2015

Đại biểu HĐND 

quận Ba Đình 

nhiệm kỳ 2011-

2016; 2016-2021

3 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 24/4/1972 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Văn Đức, 

huyện Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương

Phòng 103, nhà B20, 

khu Kim Liên, 

phường Kim Liên, 

quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Sinh học phát 

triển

Trung 

cấp

Đại học 

Tiếng Anh; 

Đại học 

Tiếng Nga; 

Sơ cấp 

Tiếng Trung

Doanh nhân; Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần sản xuất và 

xuất nhập khẩu Việt Phúc; 

Giám đốc Công ty Cổ phần sản 

xuất và mậu dịch quốc tế Việt 

Phúc Thái Hưng; Ủy viên Ban 

Văn hóa- Xã hội HĐND Thành 

phố nhiệm kỳ 2016- 2021

Công ty Cổ 

phần sản xuất 

và xuất nhập 

khẩu Việt Phúc

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2011- 

2016, 2016- 2021

4 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 26/8/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Thượng 

Cát, quận Bắc 

Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Phường Thượng Cát, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế; 

ngành Xây dựng

Tiến sĩ Quản 

trị kinh 

doanh; Thạc 

sĩ Quản trị 

kinh doanh 

Cao cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Cán bộ; Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Quốc 

Oai

UBND huyện 

Quốc Oai
15/5/2001

Đại biểu HĐND 

huyện Từ Liêm 

nhiệm kỳ 2011- 

2016; quận Nam 

Từ Liêm nhiệm kỳ 

2011- 2016; 2016- 

2021

5 NGUYỄN ĐĂNG TRUNG 23/9/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tràng An, 

huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà 

Nam

Nhà số 3 xóm Cổng 

Đồng, tổ dân phố Du 

Nghệ, thị trấn Quốc 

Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Hành chính học

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Công chức; Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và UBND huyện 

Quốc Oai

UBND huyện 

Quốc Oai
15/11/2011 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27  tháng 4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 26 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 26 (huyện Quốc Oai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚNƠI CÔNG TÁC

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 LÊ MINH ĐỨC 25/10/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Thụy Lâm, 

huyện Đông 

Anh, thành phố 

Hà Nội

Số nhà 14, tổ 2, 

đường Phúc Lộc, thị 

trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản trị kinh 

doanh công 

nghiệp và xây 

dựng cơ bản; 

ngành Luật

Tiến sĩ Tài 

chính ngân 

hàng; Thạc sĩ 

Kinh tế tài 

chính ngân 

hàng

Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Cán bộ; 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

Khối các cơ quan thành phố Hà 

Nội

Đảng ủy Khối 

các cơ quan 

thành phố Hà 

Nội

07/3/2002

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016- 

2021

2 TRƯƠNG HẢI LONG 19/02/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cống 

Vị, quận Ba 

Đình, thành phố 

Hà Nội

Phòng 1102, tầng 11, 

số 15-17 phố Ngọc 

Khánh, phường 

Giảng Võ, quận Ba 

Đình, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp; ngành 

Thủy lợi và Thủy 

điện

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Quản lý doanh nghiệp; 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng thành viên Tổng Công ty 

Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Tổng Công ty 

Đầu tư và Phát 

triển nhà Hà 

Nội

18/01/2006

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016- 

2021

3 NGUYỄN THỊ THANH 12/7/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Kim, 

huyện Thạch 

Thất, thành phố 

Hà Nội

Số 1 ngõ 6, tổ dân 

phố Đồng Cam, thị 

trấn Liên Quan, 

huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kế toán
Sơ cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện 

Thạch Thất 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

huyện Thạch 

Thất

19/8/2014 Không

4 PHẠM QUÍ TIÊN 23/5/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hồi Ninh, 

huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh 

Bình

Căn hộ 0506 khu 

phức hợp Mandarin 

Garden (khu C2), 

phố Hoàng Minh 

Giám, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Tài chính Công 

nghiệp

Thạc sĩ Kinh 

tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy Thạch Thất

Huyện ủy 

Thạch Thất
28/5/1996 Không

5 ĐINH VĂN TĨNH 15/01/1981 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Xã Tiến Xuân, 

huyện Thạch 

Thất, thành phố 

Hà Nội

Thôn 6, xã Tiến 

Xuân, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kinh tế

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ A

Cán bộ; Đảng ủy viên, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã Tiến Xuân, huyện Thạch 

Thất

Hội đồng nhân 

dân xã Tiến 

Xuân, huyện 

Thạch Thất

27/6/2006

Đại biểu HĐND 

xã Tiến Xuân 

nhiệm kỳ 2011-

2016, 2016-2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày  27  tháng 4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 27 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 27 (Huyện Thạch Thất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚNƠI CÔNG TÁC

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 HOÀNG THỊ TÚ ANH 22/10/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tam Hiệp, 

huyện Phúc 

Thọ, thành phố 

Hà Nội

Phòng 709 tòa 19T3, 

tổ dân phố 21, 

phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kinh tế 

nông nghiệp

Thạc sĩ Kinh 

tế chính trị
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Cán bộ;

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội 

Hội đồng nhân 

dân thành phố 

Hà Nội

25/3/1996

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ  2016-

2021

2 LÊ THỊ THU HÀ 19/10/1974 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Gia Xuân, 

huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh 

Bình

Số 430 đường Vạn 

Phúc, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

12/12  

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quản trị Kinh 

doanh

Thạc sĩ 

Quản lý Kinh 

tế 

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Công chức; 

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ 

quan Hội Cựu chiến binh thành 

phố Hà Nội

Hội Cựu chiến 

binh thành phố 

Hà Nội

01/12/2011 Không

3 NGUYỄN DOÃN HOÀN 31/12/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phùng Xá, 

huyện Thạch 

Thất, thành phố 

Hà Nội

Xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính - 

Kế toán

Tiến sĩ

Kinh tế; Thạc 

sĩ Kinh tế

Cử 

nhân; 

Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C

Cán bộ; 

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

Phúc Thọ

Huyện ủy Phúc 

Thọ
10/3/1995

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2011-

2016;  2016-2021

4 ĐÀO QUANG MINH 17/12/1963 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Đội 

Cung, thành 

phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Số 11, ngõ 135/1 phố  

 Núi Trúc, phường 

Kim Mã, quận Ba 

Đình, thành phố Hà 

Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành Y 

khoa

Phó Giáo sư; 

Tiến sĩ Y 

khoa 

Cử nhân 

chính 

trị; Cao 

cấp

Tiếng Anh  

B2 khung 

Châu Âu; 

Tiếng Pháp 

trình độ C

Bác sĩ, Viên chức quản lý;  Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh 

viện Thanh Nhàn 

Bệnh viện 

Thanh Nhàn
10/10/1988

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ 2016-

2021

5 ĐỖ THỊ SUYẾN 12/4/1989 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hương 

Ngải, huyện 

Thạch Thất, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn 3A, xã Canh 

Nậu, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà 

Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Địa chính

Thạc sĩ Quản 

lý Đất đai

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Công chức Địa chính - Xây 

dựng

Uỷ ban nhân 

dân xã Phúc 

Hòa, huyện 

Phúc Thọ

05/6/2018 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 28 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 28 (Huyện Phúc Thọ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚNƠI CÔNG TÁCDÂN TỘC

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

QUỐC 

TỊCH
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 TRẦN THỊ AN 26/01/1966 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Ngọc Sơn, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

Số nhà 14, tổ 11 

phường Quan Hoa, 

quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

10/10 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Ngữ văn

Phó Giáo sư; 

Tiến sĩ, 

ngành Văn 

học; Thạc sĩ 

Lý luận văn 

học

Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

Châu Âu

Nghiên cứu, giảng dạy; Chủ tịch 

Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội

Hội Văn nghệ 

dân gian Hà 

Nội và Khoa 

Các khoa học 

liên ngành, Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội

21/7/2010 Không

2 NGUYỄN ĐÌNH LƯU 23/10/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Sài Sơn, 

huyện Quốc 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Số 806, CT6, tổ 37 

phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Chỉ huy 

Tham mưu Binh 

chủng hợp thành

Cao cấp

Sử dụng 

được Tiếng 

Anh

Bộ đội; Thiếu tướng, Đảng ủy 

viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 

Thủ đô Hà Nội

Bộ Tư lệnh Thủ 

đô Hà Nội
28/11/1990 Không

3 PHẠM THỊ THANH MAI 03/11/1975 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Cự Khê, 

huyện Thanh 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Số nhà 70A ngõ 399 

đường Âu Cơ, 

phường Nhật Tân, 

quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính- 

Tín dụng; ngành 

Luật

Tiến sĩ Quản 

lý kinh tế; 

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế

Cao cấp

Tiếng Anh 

B2 khung 

châu Âu

Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư 

Thị ủy Sơn Tây
Thị ủy Sơn Tây 22/12/2001

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà 

Nội nhiệm kỳ 

2011- 2016, 

2016- 2021

4 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 05/10/1974 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường La Khê, 

quận Hà Đông, 

thành phố Hà 

Nội

Tổ 3, phường La 

Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm 

hóa học

Thạc sĩ, 

chuyên ngành 

Quản lý giáo 

dục

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

B1 khung 

Châu Âu

Giáo viên; Đảng ủy viên, Bí thư 

Chi  bộ 02,  Chủ tịch Công 

đoàn, Tổ trưởng Tổ Lý- Hóa- 

Sinh- Công nghệ trường THPT 

Chương Mỹ A

Trường THPT 

Chương Mỹ A, 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành 

phố Hà Nội

28/6/2006 Không

5 NGUYỄN NGUYÊN QUÂN 03/02/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình Minh, 

huyện Thanh 

Oai, thành phố 

Hà Nội

Số 34 tập thể Công ty 

xe tải, phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Tín dụng - 

ngân hàng

Thạc sĩ Kinh 

tế chính trị
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Cán bộ;

Ủy viên Đảng đoàn; Ủy viên 

Thường trực,  Trưởng ban Đô 

thị Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội; Phó Bí thư Đảng 

ủy cơ quan Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội

Hội đồng nhân 

dân thành phố 

Hà Nội

27/01/1989

Đại biểu HĐND 

thành phố Hà 

Nội nhiệm kỳ  

2011-2016, 

2016-2021

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27  tháng 4 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 29 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 29 (Thị xã Sơn Tây)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC



GIÁO

DỤC

PHỔ

THÔNG

CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, HỌC 

VỊ

LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

NGOẠI

NGỮ

1 TRẦN THỊ NHỊ HÀ 25/11/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phòng W2102 chung 

cư 151 Thụy Khuê, 

phường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Bác sĩ đa khoa; 

chuyên ngành 

Luật; ngành 

Ngôn ngữ Anh

Tiến sĩ Y học Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C; 

Đại học 

Tiếng Anh

Công chức quản lý; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy,

 Giám đốc Sở Y tế thành phố 

Hà Nội

Sở Y tế thành 

phố Hà Nội
01/11/2002 Không

2 TRẦN KHÁNH HƯNG 09/10/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng 

Quang, huyện 

Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh

Phòng 1608, tòa nhà 

Hà Đô Park View - 

N10 khu đô thị mới 

Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Kiến trúc sư

Thạc sĩ Quản 

lý đô thị
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức; 

Phó Trưởng phòng Quản lý đầu 

tư vốn ngoài ngân sách Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành 

phố Hà Nội

21/11/2003 Không

3 PHÙNG TÂN NHỊ 25/11/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú 

Phương, huyện 

Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

Xã Phú Phương, 

huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Toán

Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Cán bộ; Phó Bí thư thường trực 

Huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện Ba Vì

Huyện ủy Ba Vì 28/11/2000

Đại biểu HĐND 

huyện Ba Vì 

nhiệm kỳ  2016- 

2021

4 LÝ VĂN PHỦ 14/12/1963 Nam
Việt 

Nam
Dao Không

Xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn Yên Sơn, xã Ba 

Vì, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội

5/10 

phổ 

thông

Nông dân;

Người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn; Trưởng thôn Yên 

Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì

Thôn Yên Sơn, 

xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, 

thành phố Hà 

Nội

Đại biểu HĐND 

xã Ba Vì, huyện 

Ba Vì nhiệm kỳ 

2016-2021

5 NGUYỄN VĂN TOÀN 14/11/1989 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Xã Yên Bài, 

huyện Ba Vì, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn Muỗi, xã Yên 

Bài, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội

12/12 

phổ 

thông

Đại học, ngành 

Quân sự cơ sở

Trung 

cấp

Người hoạt động không chuyên 

trách  xã; Phó Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy Quân sự xã Yên 

Bài, huyện Ba Vì

UBND xã Yên 

Bài, huyện Ba 

Vì

28/01/2016 Không

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)
GHI CHÚ

Hà Nội, ngày 27  tháng  4  năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NƠI CÔNG TÁC

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong danh sách này là 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được bầu tại đơn vị bầu cử số 30 là 03 người

TÔN 

GIÁO
QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY

NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số: 30 (Huyện Ba Vì)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH
DÂN TỘC


